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 Active Skills for reading 3 

Author: Neil J Anderson 

Publisher: Boston : National Geographic Learning, 

2014 

Description:  240 tr. ; 28 cm 

Edition: Third edition 

ISBN:  9781133308065 

 

Ký hiệu:  428.43  N398 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



76 

 
 

 Pathways : Listening, speaking, and critical thinking. 

T.2 

Author: Becky Tarver Chase 

Publisher: Boston, Mass : National Geographic 

Learning, 2018 

Description:  228 tr. ; 28 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9781337562522 

Ký hiệu:  425.42  B397 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 Q: skills for success : Listening and speaking. T.4, 

Listening and speaking 

Author: Robert Freire, Tamara Jones 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015 

Description:  209 tr. ; 29 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9480194819282 

 

Ký hiệu:  428.3  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 Q: skills for success : Reading and writing. T.4 

Author: Debra Daise, Charl Norloff 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015 

Description:  242 tr. ; 29 cm 

Edition: Second edition 

ISBN:  9780194819268 

 

Ký hiệu:  428.3  D288 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

79 

 

 

 British culture : An introduction 

Author: David Christopher 

Publisher: London : New York, 2015 

Description:  330 tr. ; 25 cm 

ISBN:  9780415810852 

 

Ký hiệu:  941.082  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

80 

 

 

 Public speaking and presentations demystified 

Author: Melody Templeton 

Publisher: New York : McGraw-Hill, 2010 

Description:  259 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9780071601214 

 

Ký hiệu:  808.51  M528 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



81 

 
 

 Teaching young learners english : From theory to 

practice 

Author: Joan Kang Shin, JoAnn Crandall 

Publisher: Boston : National Geographic Learning, 

2014 

Description:  403 tr. ; 30 cm 

ISBN:  9781111771379 

 

Ký hiệu:  372.652  J622 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

82 

 
 

 An introductory english grammar 

Author: Norman C. Stageberg, Dallin D. Oaks 

Publisher: Fort Worth, TX : Harcourt College 

Publishers, 2000 

Description:  481 tr. ; 24 cm 

Edition: Fifth Edition 

ISBN:  9780030183843 

 

Ký hiệu:  425  N842 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

83 

 

 

 Speak now 2 : Communicate with confidence. T.2 

Author: Jack C. Richards, David Bohlke 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2012 

Description:  121 tr. ; 30 cm 

ISBN:  9780194030168 

 

Ký hiệu:  428  J121 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

84 

 
 

 Convention Management and service 

Author: James R. Abbey, Milton T. Astroff 

Publisher: Lansing, Mich. : American Hotel & 

Lodging Association, Educational Institute, 2016 

Description:  663 tr. ; 26 cm 

Edition: Ninth Edition 

ISBN:  9780866125086 

 

Ký hiệu:  647  J272 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 English pronunciation in use : Advanced 

Author: Martin Hewing 

Publisher: New York : Cambridge, 2007 

Description:  192 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781108403498 

 

Ký hiệu:  428  M379 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



86 

 
 

 Pathways : Listening, speaking, and critical thinking. 

T.4 

Author: Paul Macintyre 

Publisher: Boston, Mass : National Geographic 

Learning, 2018 

Description:  228 tr. ; 28 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9781337562546 

 

Ký hiệu:  425.42  P324 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

87 

 
 

 English for business communication : Student's book 

Author: Simon Sweeney 

Publisher: Hà Nội, Cambridge University Press, 2003 

Description:  174 tr. ; 24 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9780521754491 

 

Ký hiệu:  428  S594 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

88 

 
 

 Pre - intermediate Market leader : Buisiness English 

Course Book 

Author: David Cotton, David Falvey, Simon Kent 

Publisher: England : Pearson Education Limited, 

2016 

Description:  175 tr. ; 28 cm. 

Edition: 3rd Edition Extra 

ISBN:  9781292134796 

 

Ký hiệu:  428  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 English pronunciation in use : Intermediate 

Author: Martin Hancok 

Publisher: New York : Cambridge, 2007 

Description:  208 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781108403696 

 

Ký hiệu:  428  M379 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

90 

 
 

 English phonetics and phonology : A practical 

course 

Author: Peter Roach 

Publisher: New York, NY : Cambridge University 

Press, 2009 

Description:  231 tr. ; 24 cm 

Edition: Fourth edition 

ISBN:  9780521717403 

 

Ký hiệu:  421.5  P478 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 
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 Q: skills for success : Reading and writing. T.1, 

Reading and writing 

Author: Sarah Lynn 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015 

Description:  202 tr. ; 28 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9780194818384 

 

Ký hiệu:  428.3  S243 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

92 

 
 

 Q: skills for success : Listening and speaking. T.1, 

Listening and speaking 

Author: Jaimie Scanlon 

Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015 

Description:  194 tr. ; 28 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9780194818407 

 

Ký hiệu:  428.3  J254 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 Effective Academic Writing. Intro 

Author: Alice Savage, Maoud Shafiei 

Publisher: New York : Oxford University Press, 2012 

Description:  152 tr. ; 28 cm 

Edition: Secon Edition 

ISBN:  9780194323451 

 

Ký hiệu:  428  A398 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 
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 English pronunciation in use : Elementary 

Author: Jonathan Marks 

Publisher: New York : Cambridge, 2007 

Description:  166 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781108403528 

 

Ký hiệu:  428  J761 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 English pronunciation in use : Elementary 

Author: Jonathan Marks 

Publisher: New York : Cambridge, 2007 

Description:  166 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781108403528 

 

Ký hiệu:  428  J761 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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English for business communication : Student's book 

-- Audio CD Set 

Author: Simon Sweeney 

Publisher: Hà Nội, Cambridge University Press, 2003 

Edition: Second Edition   

ISBN:  9780521754521 

 

 

 

Ký hiệu:  428  S594 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 English grammar in use : A self - study reference 

and practice book for intermediate learners of 

English: with answers 

Author: Raymond Murphy 

Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 

2012 

Description:  380 tr. ; 27 cm 

Edition: Fourth Edition 

ISBN:  9780521189064 

 

Ký hiệu:  428.24  R268 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

98 

 
 

 English grammar in use : A reference and practice 

book for intermediate learners of English: without 

answers 

Author: Raymond Murphy 

Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 

2012 

Description:  333 tr. ; 27 cm 

Edition: Fourth Edition 

ISBN:  9780521189088 

 

Ký hiệu:  428.24  R268 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 English grammar in use : A self - study reference 

and practice book for intermediate learners of 

English: with answers and eBook 

Author: Raymond Murphy 

Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 

2012 

Description:  380 tr. ; 27 cm 

Edition: Fourth Edition 

ISBN:  9781107539334 

 

Ký hiệu:  428.24  R268 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

100 

 
 

 Language learning with technology : Ideas for 

integrating technology in the language classroom 

Author: Graham Stanley 

Publisher: New York : Cambridge University Press, 

2013 

Description:  250 tr. ; 25 cm. 

ISBN:  9781107628809 

 

Ký hiệu:  418.0078  G738 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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 Teach English : A training course for teachers 

Author: Adrian Doff 

Publisher: Cambridge : Cambridge University Press 

in association with the British Council, 1988 

Description:  139 tr. ; 23 cm 

 

Ký hiệu:  428.2407  A243 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

102 

 
 

 Effective Academic Writing. Intro 

Author: Alice Savage, Maoud Shafiei 

Publisher: New York : Oxford University Press, 2012 

Description:  152 tr. ; 28 cm 

Edition: Secon Edition 

ISBN:  9780194323451 

 

Ký hiệu:  428  A398 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 
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HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 
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